
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00198164 Nguyễn Quang Đạt 10/03/1995 Kỹ sư Kỹ thuật điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II

2 HTV-00193729 Nguyễn Thế Bách 25/07/1989 Kỹ sư Trắc Địa - Bản Đồ Khảo sát địa hình II

3 HTV-00202368 Tạ Lê Bình 30/04/1988
Kỹ sư Địa chất thủy văn 
– Địa chất công trình

Khảo sát địa hình III

4 HTV-00081349 Nguyễn Đức Dũng 08/03/1979

- Cử nhân Khoa học - 
Ngành Sư phạm kỹ thuật
- Thạc sỹ kỹ thuật điều 
khiển và Tự động hóa

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II

5 HTV-00079809 Trần Quang Sáng 10/06/1980
Kỹ sư  xây dựng công 
nghiệp và dân dụng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

6 HTV-00202369 Phạm Thị Mai Nhung 25/01/1981
Kỹ sư Kinh tế và QTDN 
Mỏ

Định giá xây dựng III

7 HTV-00004238 Vũ Thị Liên 23/04/1982
Kỹ sư Đô thị ngành Cấp 
thoát nước

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

8 HTV-00079789 Võ Thị Bích Hạnh 09/11/1992 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế quy hoạch xây dựng III

9 HTV-00202370 Nguyễn Hải Nam 10/07/1997 Kỹ sư kỹ thuật đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

10 HTV-00202371 Lê Phương Anh 07/12/1997 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế quy hoạch xây dựng III

11 HTV-00202372 Vũ Huy Cường 28/09/1997 Kỹ sư kỹ thuật đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

12 HTV-00202373 Nguyễn Việt Sơn 11/11/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

13 HTV-00202374 Lê Minh Tú 26/08/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

14 HTV-00202375 Nguyễn Tùng Dương 17/12/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

15 HTV-00182017 Thiều Thị Xuân 14/07/1995
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

16 HTV-00183335 Bạch Ngọc Tùng 12/09/1987
Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng 
Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

17 HTV-00183336 Nguyễn Văn Lâm 03/06/1984
Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng 
đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

18 HTV-00202376 Đặng Thành Công 20/01/1988
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

18 HTV-00084903 Bùi Việt Huy 18/02/1977
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

20 HTV-00145978 Phạm Văn Tùng 20/04/1985
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

21 HTV-00202377 Nguyễn Việt Thái 01/01/1995 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

22 HTV-00159394 Nguyễn Văn Hùng 30/06/1993 Kỹ sư kỹ thuật Đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng II

23 HTV-00202378
Trương Thị Thanh 
Diễm

06/12/1998
Kiến trúc sư quy hoạch 
vùng và đô thị.

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

24 HTV-00202379 Dương Thị Nga 06/12/1994
Kiến trúc sư quy hoạch 
vùng và đô thị.

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

25 HTV-00202380 Nguyễn Hằng Nga 05/10/1998
Kiến trúc sư quy hoạch 
vùng và đô thị.

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

26 HTV-00202381 Nguyễn Ngọc Sơn 26/06/1993 Kiến trúc sư -Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng III

27 HTV-00202382 Đoàn Ngọc Bách 08/12/1996 Kỹ sư – Kỹ thuật đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

28 HTV-00202383 Mai Hồng Nhung 28/10/1998 Kiến trúc sư – Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 05/2025
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29 HTV-00202384 Phùng Mai Trang 10/08/1997
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

30 HTV-00114838 Phan Thị Thúy 16/02/1995
Kiến trúc sư quy hoạch 
vùng và đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

31 HTV-00009169 Nguyễn Văn Chì 02/04/1969 Kỹ sư Cấp thoát nước Thiết kế quy hoạch xây dựng II

32 HTV-00202385 Lê Đình Duy 22/07/1997 Kỹ sư Kỹ thuật đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

33 HTV-00202386 Lê Quang Vinh 01/11/1993
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng III

34 HTV-00023771 Phạm Văn Hùng 08/02/1986
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

35 HTV-00058138 Lê Ngọc Hùng 18/10/1986 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

36 HTV-00182843 Nguyễn Hữu Nam 06/09/1982
Kỹ sư Thủy lợi ngành 
Công trình Thủy lợi

Định giá xây dựng III

37 HTV-00084422 Lương Ánh Dương 19/08/1973 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

38 HTV-00202387 Hoàng Đình Cương 25/05/1995
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

39 HTV-00202388 Quách Tiến Đạt 27/08/1996 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình III

Thiết kế kết cấu công trình III
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

41 HTV-00202390
Nguyễn Thị Thu 
Hương

02/09/1994 Kỹ sư Hệ thống điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

42 HTV-00202391 Lâm Đức Quân 27/11/1997
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

43 HTV-00202392 Trịnh Trung Mạnh 02/11/1996 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống cấp - thoát nước công trình

III

44 HTV-00002171 Trịnh Hưng 31/07/1984
Kỹ sư Xây dựng công 
nghiệp và dân dụng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

45 HTV-00101210 Lương Tuấn Anh 15/10/1991
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

46 HTV-00101212 Phùng Thị Điệp 05/11/1993 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống cấp - thoát nước công trình

II

47 HTV-00202393 Ngô Tấn Sơn 19/10/2000
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Thiết kế kết cấu công trình III
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

49 HTV-00066264 Nguyễn Thế Hưng 05/04/1981
Kỹ sư ngành Điện khí 
hóa XN Mỏ và ĐK

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

II

50 HTV-00066265 Lê Văn Nam 16/09/1984
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

51 HTV-00070775 Nguyễn Thành Đạt 10/03/1991
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

52 HTV-00202395 Dương Thị Thanh Hải 07/07/1985
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Định giá xây dựng II

53 HTV-00075960 Trần Đăng Dũng 09/07/1991
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

54 HTV-00202396 Lưu Xuân Hoà 18/08/1986
Kỹ sư Công nghệ KTĐ - 
Chuyên ngành Hệ thống 
điện

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

55 HTV-00202397 Nguyễn Mạnh Hùng 02/07/1974 Kỹ sư Hệ thống điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

56 HTV-00202398 Hà Mạnh Tiến 03/10/1984 Kỹ sư Hệ thống điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

57 HTV-00142760 Trần Văn Phương 19/02/1982
Kỹ sư Điện Công 
nghiệp và Dân dụng

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

HTV-0020239448 Trần Thảo Ngọc 01/09/2000 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

40 Bùi Lê Quân 03/11/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

HTV-00202389



58 HTV-00202399 Lê Minh Chủ 09/04/1996
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

59 HTV-00187097 Nguyễn Trung Hoà 12/01/1991 Kỹ sư Hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II

60 HTV-00167017 Lê Văn Lượng 30/07/1990
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điều khiển và tự 
động hóa

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

61 HTV-00016218 Nguyễn Thành Nam 13/01/1975
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

62 HTV-00068683 Trần Tuấn Anh 28/07/1990 Kỹ sư Hệ thống điện
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

63 HTV-00167019 Nguyễn Hữu Ngọc 02/05/1986
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật Điện

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II

65 HTV-00083911 Lê Văn Bình 15/05/1983 Kỹ sư Tự động hóa
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II

66 HTV-00072315 Vũ Xuân Quang 05/07/1985
Kỹ sư Công nghệ KCĐ 
– Chuyên ngành Hệ 
thống điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II

67 HTV-00183352 Phạm Quốc Việt 24/04/1999
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế quy hoạch xây dựng III
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

71 HTV-00094761 Lê Văn Dũng 03/01/1989
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

72 HTV-00062410 Trần Thị Bình 22/06/1986
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Định giá xây dựng III

75 HTV-00202403 Hà Quốc Việt 06/09/1995 Kỹ sư quản lý xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

76 HTV-00202404 Nguyễn Văn Hợi 18/04/1995 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

78 HTV-00132105 Hoàng Quốc Đạt 20/11/1995
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Định giá xây dựng III

Định giá xây dựng II
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

80 HTV-00037240 Nguyễn Thị Hồng Tươi 09/10/1986
Kỹ sư xây dựng công 
trình thủy

Định giá xây dựng III

HTV-00202402

HTV-00202405

HTV-00037238

HTV-00100140

HTV-00081817

HTV-00202400

HTV-00183351

HTV-00202401

79 Đỗ Thị Hiền 05/10/1984
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

74 Vũ Tuấn Anh 07/11/1991
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

77 Nguyễn Hồng Dương 11/10/1998
Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình Biển chuyên ngành 
Kỹ thuật Xây dựng công 

70 Phạm Minh Hiếu 07/08/1998
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

73 Trần Mạnh Kiên 04/03/1991
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

68 Lê Đức Thắng 15/05/1977
Kỹ sư Điện khí hóa, 
Cung cấp điện

69
Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung

08/09/1999 Kiến trúc sư – Kiến trúc

64 Đinh Minh Dương 16/08/1979
Kỹ sư Kỹ thuật điện 
(chuyên ngành Hệ thống 
điện)



Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III

82 HTV-00135319 Trần Kiêm Bách 07/04/1992
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

83 HTV-00202407 Nguyễn Hải Đăng 20/07/1997
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

84 HTV-00202408
Phan Trần Đăng 
Nguyên

15/08/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

85 HTV-00072114 Lê Văn Dũng 18/05/1986
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

86 HTV-00202409 Vương Minh Hậu 22/04/2000
Kỹ sư Kỹ thuật điện (Hệ 
thống điện giao thông)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Khảo sát địa hình II

Định giá xây dựng II
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình II

89 HTV-00013760 Thân Văn Thắng 03/03/1990 Kỹ sư kỹ thuật địa chất Khảo sát địa chất công trình II

Định giá xây dựng II
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

91 HTV-00078065
Liên Phước Huy 
Phương

15/09/1989
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III

95 HTV-00202412 Nguyễn Thị Mỷ Trinh 18/01/1998 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

96 HTV-00066632 Lương Tâm Trung 27/01/1984
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống cấp - thoát nước công trình

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

Định giá xây dựng III

99 HTV-00202415 Nguyễn Thành Long 14/03/1987
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

100 HTV-00200849 Phạm Duy Thắng 03/04/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật Điện, Điện tử.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

101 HTV-00202416 Phan Thành Huy 29/08/1995
Cao đẳng Công nghệ Kỹ 
thuật điện, điện tử.

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

102 HTV-00202417 Nguyễn Thị Danh 04/04/1997 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

103 HTV-00021671 Hồ Sĩ Trúc 03/11/1992 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng II

104 HTV-00112790 Đặng Văn Thái 20/05/1986
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

HTV-00010986

HTV-00096849

HTV-00202410

HTV-00202411

HTV-00202413

HTV-00202414

HTV-00202406

HTV-00087086

HTV-00139173

97 Nguyễn Văn Thanh 20/04/1998
Kỹ sư Kỹ thuật môi 
trường

98 Trần Văn Quang 08/04/2000
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật điện, điện tử

93 Hồ Xuân Tâm 05/06/1983
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng & công nghiệp

94 Nguyễn Đình Thành 20/10/1988
Kiến trúc sư – Kiến trúc 
công trình

90 Trần Văn Hiển 25/12/1975
Kỹ sư Thủy lợi – ngành 
Công trình thủy lợi

92 Phạm Kim Thành 31/01/1989 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

87 Trần Nguyên Vũ 11/11/1987
Kỹ sư xây dựng trắc địa 
và bản đồ

88 Phan Công Phúc 06/10/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

81 Phạm Đình Khiêm 29/03/1997 Kỹ sư Kinh tế xây dựng



Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

106 HTV-00200854 Nguyễn Đoàn Văn Quí 10/08/2000
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật nhiệt.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống thông gió - cấp thoát nhiệt

III

107 HTV-00202419 Bùi Quang Huy 08/11/1986
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng.

Định giá xây dựng III

108 HTV-00202420 Đặng Thành Quang 08/08/1988
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng.

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

109 HTV-00078268 Hồ Khắc Minh 15/01/1985
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

110 HTV-00175701 Lữ Bình Vững 06/11/1982 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

111 HTV-00202421 Mai Hữu Đại 20/10/1990
Kỹ sư Kỹ thuật môi 
trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

112 HTV-00083409 Nguyễn Thành Đạo 28/09/1982 Kỹ sư Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

113 HTV-00040977 Thái Nam Long 16/10/1986
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng.

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

Thiết kế kết cấu công trình II
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

115 HTV-00042762 Nguyễn Thanh Ngân 12/03/1986
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng & công nghiệp.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

116 HTV-00076988 Nguyễn Văn Phúc 28/03/1985 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình II

Thiết kế kết cấu công trình II
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

118 HTV-00202423 Lê Phú Quân 02/08/1997

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông (Xây dựng đường 
sắt – Metro)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

119 HTV-00202424 Tô Văn Năm 25/09/1978
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II

121 HTV-00118393 Lê Minh Tài 14/08/1983
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông.

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

122 HTV-00202425 Bùi Văn Hòa 28/02/1994
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

123 HTV-00143525 Nguyễn Thanh Phương 17/04/1992
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng.

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

124 HTV-00202426 Lê Thái Bình 05/07/1996
Kỹ sư Kỹ thuật tài 
nguyên nước

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

125 HTV-00202427 Nguyễn Văn Hùng 07/08/1996
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật nhiệt

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

126 HTV-00095113 Bùi Quang Sơn 12/03/1977 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình II
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III

HTV-00202418

HTV-00202422

HTV-00080416

HTV-00102837

HTV-00057961

HTV-00202428

127 Nguyễn Quang Sơn 18/01/1983
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

128 Đặng Xuân Huy 15/01/1992
Kỹ sư Xây dựng công 
trình thủy

117 Nguyễn Quốc Sơn 05/10/1985
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng.

120 Võ Văn Trực 10/06/1983
Kỹ sư Điện - Điện tử 
(Điện năng).

105 Nguyễn Nhân Nghĩa 02/02/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông.

114 Trần Ánh Hồng 21/09/1986
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng



Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng III
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

131 HTV-00202429 Nguyễn Văn Hùng 25/12/1992
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 
thuật công trình xây 
dựng.

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

132 HTV-00202430 Trần Hoàng Việt 12/10/1999 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

HTV-00065669

HTV-00113836

129 Tôn Long Linh 22/01/1988
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

130 Lê Đình Tấn 22/02/1991
Kỹ sư Ngành kỹ thuật 
Điện


